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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch năm 2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 16/07/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tại tỉnh Yên Bái (gọi tắt là Hội đồng thẩm định);
Căn cứ Quyết định số 2118/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và cập nhật Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đã được phê duyệt tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái;
Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2022; sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình tại Tờ trình số 2904/TTr-UBND ngày 24/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái; Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tại Tờ trình số 717/TTr-STNMT ngày 27/12/2021.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái với các nội dung sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022

Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính thể hiện tại Phụ biểu số 01 kèm theo Quyết định.

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2022

Kế hoạch thu hồi đất phân bổ đến từng đơn vị hành chính thể hiện tại Phụ biểu số 02 kèm theo Quyết định.

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất phân bổ đến từng đơn vị hành chính thể hiện tại Phụ biểu số 03 kèm theo Quyết định.

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất phân bổ đến từng đơn vị hành chính thể hiện tại Phụ biểu số 04 kèm theo Quyết định.

5. Danh mục các công trình thực hiện trong năm 2022

Danh mục các công trình thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất trong năm 2022 của huyện Yên Bình được thể hiện tại Phụ biểu số 05 kèm theo Quyết định.

Điều 2: Công bố công trình hủy bỏ ra khỏi kế hoạch sử dụng đất
Công bố hủy bỏ các công trình ra khỏi kế hoạch sử dụng đất của huyện Yên Bình theo khoản 7 Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình tại hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Yên Bình thể hiện tại Phụ biểu số 06 kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình có trách nhiệm

- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai;

- Công bố công khai những công trình hủy bỏ ra khỏi kế hoạch sử dụng đất theo quy định;

- Thực hiện việc thẩm định, xét duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật. Trong năm kế hoạch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đảm bảo tính pháp lý, chính xác, điều kiện theo quy định của pháp luật đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân

- Có các giải pháp để đảm bảo tính khả thi và sử dụng đất hiệu quả như: chủ động thu hồi đất theo kế hoạch, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đất giáp công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng, kỹ thuật và xã hội; xác định cụ thể quỹ đất có vị trí lợi thế để đấu giá cho mục đích thương mại, dịch vụ để tăng nguồn thu ngân sách.

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư dự án và báo cáo cấp có thẩm quyền kiểm tra có phương án xử lý đối với các dự án chậm triển khai.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư, quản lý, sử dụng các nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, để nâng cao chất lượng và hạn chế thất thoát vốn đầu tư trong tất cả các khâu của công tác đầu tư xây dựng.

- Sau khi Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được phê duyệt, Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình có trách nhiệm giao nhiệm vụ cho các phòng ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất đã đề ra.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình;

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình khi gặp khó khăn trong công tác thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Tổng cục quản lý đất đai;
- TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- HĐND, UBND huyện Yên Bình;
- Báo Yên Bái, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Chánh, phó VP (đ/c Yên) UBND tỉnh;
- Lưu VT,TNMT.
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Phy bifu s 82

KE HOACH SU'DUNG DAT DEN NAM 2022 HUYEN YEN BiNH

Do vf i ha
Dign tich phiin theo deom vi hanh ehink
STT M T::f;'ff Thiwin | Thitdn | X5 Bach .4 | XECam | XaCam | XaDai | XaPai | X5 Hin | X3 Mong Gia| XA Neoc
ThacBi | VénBioh| Ha |“2BRANT 2 Tnin | dng | Minh P4 Sgn | BMPOR T
L] (3) ] [df={s5)s. . +i28) 51 i) il 18] {9 L] () {17 {13} {14} ] {16}
I |LOAIBAT 77.215,02) 1.295.02) 2.529.83| 2.073,72| 5.821,62) 246240 4.426,46) 3584,56) 1.232,70) 2.33664] 458275 183606 2.971.77
1| it ndng nghifp NNF 5377170 67151] 1.01040] 1.943.04] 4.434.40| 1.680.27| 413570 2.23532] 1.11322] 1.52875] 153148 117765 2.249.63
Trong dd:
1.1 |Bat Irﬁni iz LUA 3.566,80 48,50 Al 22488 27907 BT.A5| 45803 11173 7042 11025 22588 6768 164,17
Trong d6: £t chuyén tring lig mecc L 3.289.56 48,50 L8] 22289 27R8R| &390| 412353 7546 42| 11025 3011 577 106,43
1.2 |Bdi irfng ciiy hing nim khie HNE 1.093,03 762 2862 32,89 64,55 18,55| 10028 3242 26,02 4027 11523 g6.85 2163
1.3 Bt inding ciy ki ndm CLN 659001 168.30] 15231] 17925  w4z250| 1m14s| 20s42] 20057 I6224] 31389 15570 12854 107,76
14 | Pt rimg phong hd RPH 117883 72,61
1.5 |Bdi rimg diic dung RDD
I.& Dt rimg sin xud RSX 3B044.15)  441.55]  TRI96| 1 a90ks| 308995 1.370.31] 3.22120] 1 B43 A8 6IB06) 104533 1022230  mse0e| 1Es9.99
- |Trong dé: Bdt ed rimg sdn xudr 18 rirg fir mhign RSN 5.756,87 443 £5 06,700 11440 92769 564 1,30 524 67 106,72 243,70
17 |Dit nudi trdng thuy sin NTS 788.17 5,53 44,09 15.14 58.33] 2281 968 4692 2648 18.2] 12,46 549 23,47
1.8 |BEMit bm mudi LML
1.9 |Bdt ning nghiép khac NEH 7% 0,79
2 |Diit phi ndng aghiép PN 2331996 623,25 1.519.43| 13038) 137348 78034 27379 132702 118,83 70593 30iz63] 65841  Tioas
Trong da;
21 | quiic phing Cop 698,42 £,89 24,00 3,76
22 |Bitan ninh CAMN 2585 25,73 0,03 0,06
23 |Bii khu cing nghiép SKK 202.06
24 |Pdi cym cong nghifp SKM 27,11
2.5 |E¥t thuong man, dich vy T™MD 149,08 0.18 52,30 0,19 0,23 0,05 1,67 0,13
26 |Bit co sit sin xudt phi ndng nghiép SKC 240,05 284 10891 10,30/ |57 0407 1,64 .50 5,96 2,60 223
27 Bt si dung cho hoat ding khodng sin 5KS 300,88 422 1,50 622 35980 1,81
| 28 [Pt sin xudt vit lidu xdy dumg, lam dé gdm SKX 389 0,43 034
29 | Bt phat trién ha ting cap quic gia, cip tinh, cip huyén, cip 3 DHT 167795 10437 14430 0,48 9697  s0.86| 12852 12103 54352 10094 54,83 40,95 421
Trong dd:
- |&xdt giao thng bor 1.336,25 2672 10733 3477 7405 35887 7028 4960 17.58 48,26 36,06 0.9 41,89
- | dhesiy dni DTL 136,03 265 4,62 &85 .05 219 057 1248 9.18 5.62 557 441 265
- |Bdr xdy dimg oo 56 vin hoa DVH 2233 [ 179 1,29 FNE] 1.9 119 138 i85 144 042 .18 .44
- | Bdr xdv dimg oo 5oy 1d oyr 772 .64 027 0.4l .43 043 0.a7 i3 a0 ol .09
- |Ddr xdy dymg oo s gide due va die iga DGD 5365 244 6,43 1.35 4,76 279 484 T 1.15 193 140 104 f.34
- | Bt xdy dimyg co 5o th dyse thé thao orT 3723 540 1,99 0.54 ESL 1.86 1,56 423 .18 1.48 046
- |t cdng trink ndng hemg N 165,22 6756 2,86 f.0a 0,88 o406 124 0,79 [T, 3942 i i3 1,20 L6
= | &t cdng trieh ber chink, vidn sheing nay [NE] 02 37 a.02 0,02 i .67 .04 G014 i3 003 .04 .03
. iﬁ:xdydmkﬁnd;rm}qﬁ:'gm DRG
- \Fdt e di tich lich s - van héa DoT
Flett bei thii, sar I che thei DA 3,96 .39 205 i.35 0.23% 0,28
Flds cor ser 1 gidio TN 1108 .35 /. 044 a3l i, 6% 022 048 134 2.69
- | Bt dwr nghite tramg, nhd tang 1& mha hia g NTD 16371 214 488 13.54 484 4352 1423 5305 1,97 267 476 i.o9 nzf








Gl chii: Khu elire ndng khdng tdmg hop khi tink tdng dién tich ur nhién

Dign tich phiin theo don v hanh chink
M Tﬁlg dién Thi ek ; ; ) .
tich (ha) i Thitrde (XaBach | o o, 0] X8 Cim | X4 Cim XaPai | XaDgi | XaHin | X&Mong Xa My Gia| X3 Neoe
Thac Ba [Yén Binh|  Ha An Nhin | Ding Mith ba Som Chdin
DEH 302 302
DXH 7,600 4.6/ 2,09
DCH 812 0,21 157 9,27 .38 i,74 1.2 0.52 .34
DDL
2 P DSH 2,08)| 0,22 0.49 014 0.46
Bt khs vui chei, gidi iri cong cing DKV 64,55 11,91
2.13 |Bét & 1ai nong thin ONT 1. 066,54 47,50 vded] 38ma]  Tres| 3273 34,93 38,70 37,07 14,91 26,42
214 | Dt & di thi opT 1sa.82) 3577 12308
2.15 |Dit xy dymg try 56 co quan TSC 2103 0,25 7.14 0,30 0,91 .48 1.17 0,23 0,33 0,45 1,88 0,48 0,33]
2.16 |Bt xdy dimg try s co ciin 15 chire s nghitp DTS 1,76 0,11 0,94 0,12 0,08 0,25
2.17 |B¥i xdy dymg co st ngoai gian DONG
218 |Bdi co 5 tin nguing TIN 448 0,72 0,04 0,08 0,02 0,30 0,19 0,50 022
2.19 |Bd1 séing. ngdi, kénh, rach, sufi SON sigel 51,75 4,19 16,82 43 60 g3 529 3,29 2288 29,66 3.75 3,99 L 744
230 [DiM eb mit nunde chuyén ditng MNC 17.766,92]  a2300] 102590 a38] 112624] e7873 1062 1.142,13 500 51931 2542700 seaon| &179
221 |Bit phi néng nghiép khic PNK 8,28 0,04 307 0,05 0,58 (.25 0,04
|3 | DAt chua st dung CSD 121,36 0,26 0,30 13.73 1,79 198 22712 0,65 1,96 38,64 12,08
I |KHU CHUC NANG
I | Bt khu cing nghé cao KON
2 | Dt khu kinh té KKT
3 [t did thi KDT 3.824,85| 1.29502| 2.529.83
4 m‘;::li:i'tﬁ“fﬁﬁ::;é:';:::;“ﬂ“ﬂ' trtug.10x 2. Kbw Vo | Lo 988947 21681 15342 40203 122138 26536 70894 27603 w3267 a2ens| rsss|  1sest| 242
] e e e UL U " KLN 41.322.98) 441,55] 78196 1.490.88 3.089.95| 137031 322120 1.84348] 62806 1.04533| 1.02223] ssope| 193260
6 |Khu dulich KDL 75308  sz30| 41,79 |
7 |Khu biio thn thién nhién va da dang sinh hoe KRBT
8 |Khu phat trién cing nghigp (khe cing nghigp, cum cing nzhigp) KPC 229,17
9 |Khu di thi (trong dis ci kbu di thi mi) DTC 102,79 408
10 |Khy throng myi - dich vu KTM 26,15 s230] 4179
11 [Khu &5 thi - thwomg mgi - dich ve KDV 894 s230] 4087 — |
12 |Khu din cir ndng thin DNT 3.286,61 106,73| 35293 105358 203.94] 117,70 138.01) 136,98 97,87 58,22 75,47
13 |Khu &, Fing nghé, sin xwit phi ning nghigp ndng thin KON








Digin tich phiin theo don vi hdnh chinh {ha)

M# | XaPhi |XaPhoc [XaPhic | XaTin | XaTin [XaThinh |XsVinh | XaVva | XaXusn | X8 Xuln | X5Yén | X Yeén
Think An Minh Hutmg | Mguyén | Humg Kitn Linh Lai Long Binh Thinh
i3} 7 (18] i19) (20 (21) (22) {23) {24} i25) (36 {27 (28}
121569 2.583.23| 2.262.01| 6.396.68] 3.47397] 2.572,18) 2.717,24] 3.736,52| 2636,26] 7.77887]  962,45| 481439
MNP 172245) L79937) 1.22541) 3.864.23) 3084874  961,18] 1.84593] 2379.82| 190631 740510 82702 z93a7e
LUA 16538 12327] 9094 28859 e0s7]  6003] 22879 27857  180.50] 19383 141,82] 20315
L 4842 9132)  3274|  2e031| 1e067| 4286 22879 6335 rawm|  iviss 14065 14102
1.2 |Dat wong céiy hiing ndm khae HNE. TRAR| 245 15,98 se55]  ane0l 1432 3749 4159 10383 61.01 2507 2433
1.3 |Bit trong ey Hu niim CLM 12496  0249)  s891| 69487 soaod|  3s3mz| 3s43: 27283 nN451| e8| 27062 14109
1.4 |Edt rimg phéng hi RPH 209 60 2.996,62
1.5 |Dit rimg e dung RO
1.6 |Bdt rimg san xudt RSX) 110396 1537.64| B844.13| 165657 2417,53] sS0208| 1213,61] 176260( 149040 3919.17] 37043 234201
- |Trong do: £1dr ¢d rimg san xudi la rimg ae nhién RSN 451,35 28880 320 69690 0,70 13820 20756 %9990 19570
|7 | Bt nuén irdng thuy sin NTS 49,87 11.46 587 Isa84] 7271 3093 11,70 2433 17,06 17,58 1907 2425
|.& |Dat lam mudi LML
1% |Dat néng nghiép khac NEH
2 |Dit phi niing nghigp PNN S00.87|  TRIA4| 103653 2534830 285.23) 160960 AT063) 13seq40| 72995 Iz 13542 187960
Trewg dia: B
2.1 |edi quée phang Cop 91,82 352 54335| 2298
22 |Ditan nink CAN 003
23 |Bit khu ehng nghiép SKK 202,06
2.4 |Bieum edng nghigp SKN 27,11
2.5 |Bvin thuemg mai, dich vu TMD 0,27 0,29 20,88 016 71,38 1,35
2.6 |Bat co sé sén xudi phi ndng nghiép SKC .44 0,13 4,60 3,00 66,54 361 13,72 1.44 1,53
2.7 | Dt sir dung cho hoat ding kivodng sin SKS 7.33
28 |t san xudt vin lidu xiy dimg, ]imﬂaﬁm KX 2.2
2.9 |Ddt phat irién ho ting cap quic gia, cdp tinh, clp huyen, clp xa DHT 107,16 4992 18,94 op25) 107271 13920 11009 8273 34.88 57,32 6233 91 26
Trang dd:
- |Hdr giers thang Dar §7.25| 4083 1504 FLE7| 94357 1840|5437 62.07 41,94 41,84 3328 7,80
- |Bdr thaiy I o 6,33 1.33 113 6,84 511 16| 4273 744 829 0,68 462 ENT
- | Bt xedy deng o s van héa D¥H 0.77 04! 037 103 L4 161 136 0,75 L6 .58 L7 il.30
- Dt xiy dmg e 33 v i oy 368 .10 0,25 a1 047 02! i3 .24 (Y] .15 0.1 0,00
£t xdy diengg e 56 gido dyc va dio igo DG 1,96 210 1,10 2,35 2.3/ L84 1.79 185 151 153 102 270
- | xeiy dyemg e s thé duc thé thaa oiIr .31 085 1.0 154 14,18 037 2,33 i, 48 059 1.4 1,64
Lt céing irinh nang fingng DN 013 119 02 017 (R a0d| 290 1,04 82 115 11,75 795
- | comg wrinh bew chink, vidn thing oay o5 ot a5 .01 a2 .4 .05 i, 09 .02 02 003
- | Bl wdy dyeng ko dir irir gudc gia DEG
- | Bt e o dich lich s - vén hia Loy
- | Bt bai thai, xei I chait thai DA .03 0,1 i35
- | Bt cor xeb tdin gido TON 140 0,24 .57 073 (24 .14 102
- | D danr nghia trang, nid tang 1E. nhi lda g NTD o234 338 i 1 116 229 433 6.34 183 1.87 720 12,41
- |Bds cor s nghicn cine khoe fpe DEH
- | Ddr oo wi dich v vé xF i Dy
- | Bdr by [ 0,23 .49 0,27 047 0,56 .47 i1 34 0,46 .50








Dign tich phin theo don vj hanh chinh (ha)
sTT u sir dyng it M3 | XaPhi |X&Phic |XAPhic | X3 Tan | X8Tdn X Thinh |Xa Vinh | X&VE | X8 Xuin | X3 Xuln | XaYén | XaYén
Thinh An Minh Huong | Mguyén | Humg Kaén Linh Lai Long Binh Thanh

210 [P da y DDL
2,11 |pitsi m& o el DSH 0,09 0,68
2.12 [Dit khu'ggi chnugﬁwcw oﬁng"‘,ﬁ DKV 52,78
2.13 Bt & tai dGE shidn. Bl ONT|  ss38] aea] 307 724 e203] 7823 e063]  s033] 3207|4957 4778  asa7
214 [Dirsdothi S & - F onT
215 |Dat xdy dung tru sir 60 qaan TSC 234 o0u2]  0a7] 03] o044 o046| 032 090] 108 036 025 029
2.16 | Bt wily dymg tru 5@ co cila 6 chire s nghigp DTS 0,02 0,19 01,04
2.17 | it xdy dumg co 5 ngoai giao DNG
2,18 |Dit co sa tin nguimg TIN 111 0.39 025 0,21 0,12 0,18 0,03 0,15
2.19 |Dit sdng, ngéi, kénh, rach, subi SOM 13,11 13.87 5.3 25121 1699 1,79] 3281 33,05 15,03 58,97 72,42 1145
2.20 |Pds co mdit nude chuyén ding MNC 612 67028 99gsi| 230754 esoo| 62759 s3eez] 1aTizz|  si799] 20725 0,59 1728 08
2.21 [P phi adng nghiép khac PHE 0,34 0,34 0,38 0,33 022 0,25 0,37

3 |Diin chira sir dung (&1 2,37 022 0,08 762 1,41 0,69 30 0,06

Il |KHU CHUC NANG

1 | Dt khu cing nphi can KON

2 Dt khu kinh té KKT

3 | Dt dd thi § KBT

- 2 - a .

4 ::;:;::;:ﬁ::::g?:?n{;:r U TR SRR NOac i R g A g ENN 473,18 193,81 91,65 935,18 666,70 3IGeR| 58302 536,18 15353 410,72 411,28 28222

S |[Khu lim nghigp (khu vae rimg phong b, rimg dic dpng, rimg sin xudt) KLN| 1.10396] 1.537.64] 1.053,72] 2.656,57) 2.417.53]  S502,08| 1.213.61] 1762.60] 1.49040] 691579] 37043 2542.m

6 | Khu du ljch KDL 122,39 536,70

7__|Khu bio ton thitn nhién va da dang sinh hye KBT

§ |Khu phat trién cdng nghifp (kho cdng nghifp, cum cing nghigp) KPC 202,06 27,11

9 |Khu d6 thi (trong dé of kha di thj mid) DTC 94,71

10 [Khy thwons mai - dich vy KTM 20206

11_|Khu d@ thi - theeng mai - dich vy KDV 202,06 54,71

12 |Khu ddn ew ndng thin DNT 11250 8485 3508 32581 236.84) 33541 16241 157,10]  S144] 11803 12884 114,68

13 [Khu &, ling nghé, sin xudlt phi ndng nghiép néng thin KON ]

Gihi e K chisbe ndng khdng tong rgp ki tink tdng dign ek ne nhicn







Phy bidu sfi 03

KE HOACH THU HOIBAT NAM 2022 CUA HUYEN YEN BINH

Ederwa wy Kink: bar
Dign fich phin thea don i hanh chinb
Thy Thi
- o || |20 com [ | 0% (X008 | | g (L1 | i | e | e | i [T v | i (X0 ok | e | Vi | v
B4 Bink Hi An (3] Sam Chan | Think | An Minh | Hiromg i Himg | Kin Lai Lomg | Hink | Thinh
in 051 w | m w | o | oom 0 o2y | oom | e | oose | om | oon | oom | oo | oo | e i2h | o | oan | oom | oan [ an
1 | niing nghigp 507 64| oan| s 17a3|  is24) o sosz)  asa) ool 208l 494 438 ni624] a0w7] 137 300) 1n7e| 1seE|  s42| 100 sxe| 1081 1396 9,
Tromg oo
11 | B wéng lia cws | saes] ool 172 o6 vse| 2o m3sf s  om| a2 tasi o33 17| iase] 049 100§ 1,34 oft| o33 29| am) 440 s8] 037
Tramge ;. i ehupén ering itk meic it | wave] soo| pr2| ems| raw| 2er] xaz| ser| aw| a2 tas) waz| pri| tesa]l wew| pmo 236)  oar| oss| 209 rm| 4| zaw| air
12 |t tréng ciy hing ndm khic bk | 2g73) 2a0] s3] adr] o] ose] am|  oms]  ooas| a7 ops| o42] o4s] 42| o033 opsf oas] oo e 15 044
1.3 |t mhng ciy ldu nim CLN | 78035 l.iil 1840 Q.75 2189 9.78) 1.08| L7 [E0 ] 0520  LTRl  lon] 1458 4035 0123 007 131 93,95 -I.Dll 346 L52) TS| EX| OBE
14 |Exir rimg pheng hi RFH
14 | Bt romg dfc dyng REND
16 | B mime s s Rsx | 52078 ose| 4007 essl ooa| 300  esel e437] o7 ies|  oosl 240 Loo| Tesi|  sss| 009l 2es)  mYs| 8898  3a7| 348 06| 2s] wm| 7S
L :.::: o £Mdr i rimp som bt R g | o | g 25 025 .23 023
1.7 |t o tréing thary sim MTS 308 02 003 oo o008 ool oo oo7 a,74) 002 13 02|
18 | e mub LML
1% |Evi ndng nghiép khic HEH
2 |pit phi néng nghiép PNN | 117.20| 4898 &77 006 n4% e 1wz egs) o] os) oo a0l 008 050 2406 1681 785
Trowg B
2.0 | B qubc phig OO 0,50 050
1.2 [ Bds an mah CAN
23 | Pnde kb céng nghidp SKK
14 |t eum cong nghiép SKN
2.5 | Dt tharemg wi, dich vu TMD
16 | B oo si sin ok phi ning ngkiép SKC
37 | D sir dung cho host djeg khodng sin sKS
28 |Bde ce sult vit lide sdy dymp, lim 88 gom | SKX
29 ﬁ‘mg:ﬁﬂd’“&“*m' DHT | 285 0.7 oasl o029 oo sl 0.2 -er ool| o3 0,29 035
Frareag afed:
Pt geicrer tivingy ber | e War aol| 008
3t ey fon 1M, .05 il i
< it vy sl con ser v B ik | o 007 o7 .5
o ey v g oo sy w i iy 02| wo?
el xady atemp e st gk e v ik fvs ity | o 033 o, 34 a2
Exdr ety ehvagy exs sar i sl 0 e pre | e Y
#3r cdimg rink ndag g FiEY
< | cxirmg i bare o, widn diig v | mas il .62 il
- | Fad ity sheg biver die trib queds gur e
Ficlt geb sy wich it sir - viin fnia hor
- | e b o, e 5 et thin e
T 1w








THién tieh phin thes don vi kink chinh

Thi
ﬁn u::; B:,in.. '-"?n x::::..“ x;::: “:h""n: r::, M:::g HC::F "\::c ::. rf:.z F':'::c T)i ﬁ;: 1:':1. Vx;h xl::f xi xx:- 1?:1 3:.
gk | H An {5 Som Chitn | Thish [ A= | Minh |Heog Humg | Kién Lai | Lang | Binh | Thinh
m}tﬂ:#ﬁﬁ%ﬂﬂﬂﬁ; = .ﬂ-‘i
i chy . S .14 i3 .30
210 |Evit dank ks thding edinh Do,
200 |Evdt sinh hasgt edmg dlmyg D5H
212 (Bt khu vuai chaoi, gidl il cong cing DKV
213 |EMit i i nimge thin OnT 1.0 007 044 0,501
214 |Bic i da thi T 2| o] zas|
215 (B sy dymg tru si oo quan ToC 0,38 0,04 013 w03 00 0,03
e wky try 50 o can 86 chirc sy :
216 mﬂ":’ demg oTS
207 |Bxr xdy derg co s ngosi goo (1]
I8 | BN e S0 v npemg TN
219 |EWr séng. vigin, kénh, rach, sudi SON 0,70 0,70
130 |Br ef mde pendc chuyén ding MMC | 1ET| 4Ew| 536 a7 24,060 16,32 7,30
131 |B¥ir phi ndeg sghiép khic PNK |








Phy biéu sfi 04
KE HOACH CHUYEN MUC BiCH SU DUNG DAT NAM 2022 CUA HUYEN YEN BINH

Bam v tinh: ha
Dign tich phin theo don vj hanh chinh
STT Ma | Téng difn tich| rp g, 1"”,";;5“ Xa | XaBéo X4 Cim |X8Cam | XaBei | XaDai | XaHin M’éﬂ Xa My
ThécB| oo |BachHaf Al An | Nhan | Béng | Minh | Pa Sm’? Gia
i 1 (451 +{28) {5 {6) 7 (&) %) {10} 111} (12} (13) (14} [15)
1 |DAT NONG NGHIEP CHUYEN SANG PHI NONG NGHIEP NNPPNN 739,38 507 1008 876 1099 1708 1799 S0.00 167 2376 459 494
1.1 |Evit tréing lia LUAPNN 8361 1.00 1.36] 076 739 2.91 8,38 sz20] 0.8 7.21 1,45 0.33
- | Trang dé: Bdr chuyén edng hia mede LUC/PNN g36i| ton| 13| ews| a9\ 2er| &38| 30| o8| 72 l45| 033
1.2 |6 tring ciy hang nm khdc HMNE/PNN 3062 240 645 047 o067 034 091 0,73 o8 373 005 0,42
1.2 Bt ring céy liu ndm CLM/PHN 233.42 Lzl 28] oi73] 289 99| 208 1,77 013 728 052 1.78
1.3 |t rimg phing b RPH/FNN
1.4 |Exat rimg dic dung RDD/PNMN
1.5 |Bdn rimg san xudi RSX/PNN 388,71 056 7906 677 004 396 656 4437 117|545 258 241
- |Trang di: Ddr b ring sdn xucdt 06 rimng tie nbidn RSMNMHNN 1,00 0,25 025
1.6 |Bdn nedi rdng thut san NTS/PNN 3,02 202 0,03 0,08 0,05 0,01 0,01 0,07
18 |Fdn i mudi LMU/PNN
1.9 | Bt ndng nghigp khic NKH/PNN
2 ﬁg:;:f:‘ DOL CO CAU SUT DUNG DAT TRONG NOI BO DAT NONG 331 035 aool 0.9 0.04 077 073 021
2.1 |6 wrdng s chuyén sang dat iréng city i nim LUACLN 2,64 0.35 0,19 077 073 02
2.2 | Bt tréng N chuyén sang dil tréng rimg LUAANE
2.3 | tréing lia chuvén sang dit nudi tring thuy sin LUAMNTS 0,07
2.4 |Dar tréng lia chuyén sang dit lam mudi LUALMU
2.5 |patwréng ciiy hing nim khic chuyén sang dit nudi tring thiy sén HNK/NTS
2.6 |9ét tréng edy hang nam khie chuyén sang dit lam mudi HNK/LMU
2.7 |Parimg phong hé chuyén sang 44 ndng nghiép khing phii rimg RPHMKR™ T
28 |Bét rime dic dung chuvén sang 4t ndng nghiép khing phid rimg RDDMNER™
29 |Bit rimg sin xudt chuydn sang A néng nghiép khéng phii nimg REXMKR™ i, &0 .09 0,04
Trong do: Dl cd rivg sdre xudt 1a riowg b nhién REN/NKR™
3 gi:' ;Hl NONG NGUIEP KHONG PHAL LA BAT & CHUYEN SANG SOADET 33 ia oed  oiel o2

Ghi i - fua) gdm deft sein xucis néog nghiép. dat mdi trong thiy san, deit lam i vir et g nghip khde
- PR i ddt phi ning nehicp khing phar det &








Difn tich phin theo dom v hanh chinh

= e 72 e | e e e | 1AV | | | vea YR
Chén An Hinh Humg | Kién Lai | Long | Binh
in S i3 {16) un | s i19) (2m (21 (&2 23 ) | @ | mm | @m | ew
1 |DAT Eﬁiq N{:mﬁr qﬁtw NNPPNN 4,33 116.05) 1042 1370 2204 1276 25804 1032 983 529 1041 1374 946
1.1 |2 :rmi‘ﬁo T .p'- LUAFNN 1.69 1644 049 1,10 236 1098 o033 209 17| 438 752 037
o |Trong ds: MW fricr smueeic LUCIPNN 1,69 644 04|  iLio 236 Jso9s| o033 z2e9| 7| 438 752 037
1.2 |E¥r trdng cév hing ndm khic - HMNE/PNN 0,45 4421 033 {06 0.15 0,34 2,05 229 1.14] 045 068 145 044
1.2 |Pén trdng ciy bu nam CLM/FNN 1,10 1498 405 o012 o017 131 14654) 403f 346 152 275 323 088
1.3 |EHin rimg phéng h RPHPMNM
|4 | D dimg dic dung RODYFNN
1.5 |Ext rimg sén xust RSN/PNN 1,09 TRl 553 009 2182 875| 9850 3e7] 34| 16t 258 155 775
- |Trang dé: £t cd rimg seim xudt K riog G nkin RSNPNN 0,25 0.25
1.6 |E¥in nudi irdng thuy sin NTS/PNN 0,70 0.02 0,02
1.4 |Dar lam mudi LMU/PNN
1.% |Bat ning nghigp khac MNEKH/PNN
a :I& :-IT:: POl CO CAU SU DUNG DAT TRONG NOI BO BAT NONG 0.03 0.09 816 032 oatl eas
2.1 |Dat tring lia chuyvén sang din trdng iy Hu ndm LUASCLN 0,03 0,09 016 0,11
2.2 |t trong lia chuvén sang diin ring rimg LUALNP
2.3 |Bit wing lia chuyén sang ddt nudi tréng thuy sin LUAMNTS 0,07
2.4 [Pt irdng lia chuyén sang dit lam mudi LUALMU
2.5 Pt wéng ciy hing nim khdc chuyén sang dit nudi trong thity san HME/MNTS
2.6 [P srdng ciy hing nim khic chuyén sang dai lim modi HNEAMU
2.7 |Bit rimg phong hi chuyeén sang 44t ndng nghiép khing phii rimg RPHMNER™
2.8 |t rimg diic dung chuyén sang dit nong nghiép khing phai rimg RODMNER™ ]
2.9 |Erie rime san xoat chuvén sang dit néng nghigp khdng pha rimg RSNMER™ 0,32 0,15
Trang dé: Bt co rimg scn snai K rimg i shidn RENNER™
3 |PAT PHI NONG NGHIEP KHONG PHAT LA DAT O CHUYEN SANG DAT | PKO/OCT o7 023 10 0,29 0,35

i chitis - () gém dar s st neng mehidp, ddr mndt g ey san, ddr lane mudi va ddt nong nghigp ke

- PKC 13 ddr phi ning nghidn khdng phai ddt o
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Phy bidusd 05 =5 &

KE HOA ﬁ&:qﬂ,ﬁ'hm:}ﬁr DUNG VAO SU DUNG NAM 2022 CUA HUYEN YEN BINH
me oy o v aleahy: dur

J--'l- ‘:},"\ Ly Dign tich philtn theo dam vi hanh chinh
ZI~ J_:ﬁ Taog | T[T |y | o [xa |30 | xa [xa [5a | |x [ |[x | |a|X xa |xa [xa |xa|xa|x | xa
uLy mcs"“""m“'*m y M8 | e gien | 80 [0 | | Bao [ Cam | Cam | Bai | ai | Hén [Mong | My |Ngoc | Phi | Phic | Phic FT“ x”‘:‘!" Thinh | Vinh | Vi |Xuin |Xuin | vén | Yén
o T;a: ;::‘h Ha | Ai | An |Mhin | Déng | Minh | Da | Son | Gia | Chin |Thinh| An | Wik “:‘“ NEUYEN) me | Kign | Linh | Lai | Long | Binh |Thanh
i i ""::25;1 L on L Lo oo | ooy | oz | oo | oean | s | oowa | oom | oom | oom | cam | ey |22 | am | e | @ | @) | @n | ae
1 |Bde ning nghifp NAT
10 | rdng lin LUA
o db: B0t el irdmg Dk e Lk
1.2 |Bit wbng cily hang ndm khic HNK
1.3 |Exiewrding ey B ndim CLN
14 Bt rimg phing hi RFH
15 |Exit rimyg diie dung ROD
L& |t rimg san it REX ’
Trang deb: £t o riveng e xwds I riong s
swhicin e
17 | Bt madi erding thuy san NTS
18 | Exdir ke enviebi LML
1% | ning nghiép khic MEH
1 |Dét phi niing nghidp PNN 233 .26 207
Vrome di:
20 | Dt quic phing cop
23 |Bdan ninh CAN
I3 D kho cing nghigp SKK
24 |Bicum cong nghigp Sk
5 | theromg mai, dich vy ™D
26 (B oo séosan xuft phindng nghiép SKC
27 |0t sir dung cho host ding khoing sén SKS
28 |EH shn s vilt lide xdy dimg, Hm dd ghm | SKX
29 E:L'g::;::ﬂ“:i;“:: cbp qubc gia. clp | 233 0,26 207
Trong dd;
- B o theing il
- \Ead ehuy g Dy,
Fads ity clmge o s e o LV
- Vs my i oo sy DF7
By ey ayeng cer e griche dye v it dgo M
iy oy adooany o wer the efgie ohe than bt








Tign tich phiin thes dom vj hinh chinh
img | T[T s s | 3a |3 |50 | [0 [ a [ 3a |30 |3 [ 8 | | 22 da | xa [ xa | xa | xa | | xa
i | "B | irin | trn : T P : ; " | Tan |xaTan
difn tich Thac | Yen Bach Bio lfffm Ciam | Bai D.ﬂ H;m Ming | M7 | Neoc Pt1_u Phie | Phic Huam | Nguyén Thinh ‘\-"r_nh \j'il XIH{I Xulin | Yén I‘I'-Eﬂ
vl Pl L B Mhin | Bdag | Minh | Ba | Sem | Gia | Chin |Thinh [ An | Minh 5 Himg | Kign | Link | Lai | Long | Binh | Thank
N 247 247
DAV
DK
Doy
- |dndir g e, xue B el thaii DA
Dt per wr S gicho TN .26 0,26
Fagit Lk ageiefer tvereg, mhiy deomr 16 Breber NTD
fing
Fir cer £er mghidn e ko b DEH
Byt cor e dlich vie vd X ek DXH
Dt chyr DCH
200 | Bt danh lam thang cdnh DoL
211 |fvh sinh hoat cing ddng DsH
202 | D kb vui che, gidi i cdng cfing DKV
213 |k & tai nong than ONT =
204 (Dt dregd d6 thi ooT
215 | Dbt xdy dymg tro 56 oo quan TSC
216 :J:;r;:}' dymg try siv co cia 16 chine su TS
217 |Bd iy dyng co s ngoai giao DNG
218 | B co s tin nguimg TN
219 |0t sdng, ngdi, kinh, rach, subi SON
220 |Ddtco mi mede chuvin ding MMC
221 |Dit phi ndng nghedp khac PNE








DANH MUC CONG TRINH, DU AN THU'C HIEN TRONG NAM 2022 CUA HUYEN YEN BINH

Tiing thiém (lha)

Vi tri trén bin db dja

Yén Binh

Difn . chinh, truimg hyp
Sird i logi déi i
Dign tich | tich sodbliiie, Dia diten (0t chp | W1ONE €6 bin 06 dia
Ma dit |k hogeh | hign | pign Dit | Dit = chinh thi sir dyng trén | Ghi chi Nam kf hogeh
(ha) | trang | gich(ha)| Dt | rimg | rimg | Dt bin df nén hifn trang
(ha) i |phong | dac | khac sir dyng clp gilly xa (so
by | dung i, vj tef ban i)
I |Cing trinh, dir dn trong ké hogeh si dung A4t cip tinh
1.1 |Ciing trinh, dir n mye dich quic phing, an ninh
) : KHSIDE 2020 (Cap nhat OB
| |Céng winh dét Quic phong coa Trung doin 174/Su dodn | 1\, 3844 3844 3844  Xa Thinh Himg CTKHYB 192 898/0D-UBND ngiy
FIGA0K2 do i cdp chéang ldn 07/05/2020)
KHSDE 2020 {Cip nhai
2 |Bhtqudc phing, Quin khu 2 CoP 0,17 0.17 0,07 Xa Thinh Hemg CTEHYB 194 OB ME4/0D-UBND ngin
15/10/2020)
3 |Cong trinh, dy dn dé phdt trién kil 8 - xid Rjii vi b
i ich quitc gia, cng cfing
Ciing trinh, dir dn quan trpng quie gia do Quic hji
127 il
quevdt dind chil trocomg ditn fie md phadi tha hii dir
122 Cing trink, dy dn do Thi fedng Chink _;_mﬁ_cnﬁp
ST \ehefin, gt dind di for e phdl thi ki ddr
2 Ciie cihng trinh, dy dn con lai
5  |Cong trink, dy dn do H{i ding riin déin cip ek chip
thaigin ik phii the i diie
214 Bt phet srién hg ting cip quic gha, cdp sink, cdp
T | hayn, cdp xa
2101 |Bdr giano thang
Xa Cém Nhin, Mgpe
il ; : : Chidin, M# Gia, Xuin
3 |Ci 1o, néng cdp duimg Yén Thé - Vinh Kién, huyén DGT 9,00 900 150 7.50| Lai, Yén Thinh, Phic KHYB 266 KHSDD 2021
Yén Binh va huvén Luc Yeén, tinh Yén Bai An. Vi linh, Vinh
Kign, TT Thac Ba
) KHSDD 2021 (Cp nhiit
X4 ¥Yén Binh, Bach ;
4 |Caitao dubmg lin xa Yén Binh - Bach Ha - Vi Linh DGT 18,72 1872 063 18.09 i CTKHYB 13 QB 1500/0D-UBND ngay
R, Lk 237712021}
s |Bubmgndi tinh 16 170 vé quic 19 70 v6i dubng cao 166 | pygp 15,00 1500 150 13,50 Xa Tin Nguyén KHYB 269 KHSDD 2021
T |N@i Bai - Lao Cai (doan An Phis - Tan Nguyén - Miu A)
g |Puime ndi Nguyén Tt Thinh voi trung am v & huyén | 17,39 1730] 48 121 X2 H;'ﬂ;'l:'; i KHYR243 KHSDP 2021








Tang thém (ha) Vi tri trién bin di dia
Dign 3 g chinh, irwimg hyp
Dign tich | tich Sir dyng vio logi dilt Dis diém (dén cdp | 1018 €6 bin db dis
M it | ké hogeh | hign | pigg Bar | bt xa) P | chinh thi sir dyng trén Ghi chi Nam ké hogch
(ha) | trgng | gich (ha)| Dt | rimg | rimg | Dit bim &8 nén hign trang
{ha} lia |phong | dac | khic sir dyng cip gidy ¥ (s0
hi | dung ddi, v tri bin af)
A T = : =
Dy D tif 5y thilng ndng ha va vin chuyén ;
7 hing hib i, b THIE B4 DGT 0,36 0,36 036 aThinh Humg CTKHYB 71 KHSDED 2020
. e KHSDE 2020 (Cip nhit OB
g [PRAETAINING GEETRR IR DR TS | 1,58 158 030 128| T Yen Binh CTKHYB 206 $98/0D-UBND nzay
£ 07052020
9 |Puimg thj tir Cdm An Di x Tin Ddng (huyén Trdn Yén) | DGT 9,56 956 065 891 XA Cam An KHYB240 KHSDB 2021
10 |Euwbme ndi thi thi tr Cam An DGT 0,87 087 0.87 X Cam An KHYB 254 KHSDEB 2021
11 |Dudmg ndi quic 16 70- Nguyén Tat Thinh DGT B.26 826|050 7.76 TT Yén Binh KHYB 262 KHSDEB 2021
jp |Pudme nbi 02 nhi miy xi mang (Giai dogn 2) huyén Yen | 1326 13.26 1326|  TT Yén Binh YB 19 KHSDB 2022
Binh, tinh Yén Bai
2102 |Bdr thiy dgt
KHSDE 2020 {Cp nhdn
13 |HA Khe Hod oTL 160 160|010 150  XaCim Nhin CTEHYR 49 (D 2484/0D-UBND ngiy
15/10,2020)
KHSDEB 2019 (Cip nhit OB
14 |Hd Hang Ludn DTL 2,50 2,50 020 2.30 XA Vi Link CTKHYB 48 AR4QE-UBRND ngay
15/10/20200)
2003 | B xdy dumg oo saovin hoa
15 |Ndy dymg ddi neomg niém x8 M Gia DVH 0,05 .05 0,05 XA M3 Gia KHYB227 KHSDB 2021
2004 Hd:xah'a‘wgmm_wﬁ'
16 |Xdy dumg tram Y 1€ %3 Phiie Ninh oy 0,12 0,12 0,12 X2 Phic Ninh KHYR220 KHSDD 2021
2003 | B xdy dmg co s gido die vd ddo 1ge
17 |Trrimg Mim non xa Vinh Kién DD 0,13 0,15 0,15  Xa Vinh Kign CTKHYB 22 KHSDRR 2020
_ KHSD 2020 (Cip nhin
18 M riing Trisime tidu hoe thin Humng Giang DN 0,73 o359 0,14 0,14 XA P Dong CTKHYR 188 QD 24840B-UBND ngiy
15/ 1 V20200
19 [Ma rdng Trrime tido hoe Kim Bng DG 082 062 n20 0320 TT ¥in Rinh YRl KHSDB 2022
20 [Mé ring Trudmg Mim non Yén Thanh DG 041 031 o.10| o0 Xi Yén Thanh Y8 2 KHSDB 2022
21 [Mé ring Trsong TH & THCS Phic An DG 065 0.50 013 0,15 X Phiic An YR 03 KHSDD 2022
2006 | Bl xdy dig cor s thé duc thé thao
22 |San vin déng Trung tm husién Yén Binh orl 1,94 1,94 | o4 TT ¥én Rinh CTKHYB 50 KHSDD 2020








Tiing thém (ha)

Vi tri trétn bin di dia

Difn : ;s chinh, truimg hop
Dién tich | tich S dyng vho legl bt i dite (06 ch | KNODE €6 bin 05 dia
T Ma ddt | ké hoach | hifn | pign Dit | Da ! - P | chinh thi sir dyng trén | Ghi chib Nam ké hogeh
{ha) | trang | jch(ha)| P&t | rimg |nmg | Dat bin db nén hign trang
(ha) loa | phong | dac | khae sir dyng cdp gidy x3 (so
hd | dung b, vi tri bin df)
KHSDD 2020 (Ciip nhit OB
23 Sin van dong thin Huong Ly DTT 1.50 1.50 .20 030 X4 B Bong CTEHYB 1940 BORAQD-UBND ngay
0TS 20200
KHSDE 2020 (Ciip nhit OB
24 Sdn van ding xa Vi Linh DTT 1.20] 1.20 1,20 4 Vi Linh CTEHYRB 79 EORAOB-UBNID ngay
O7052020)
25 iy dymg sfin viin ding xd Cam Mhin DIT 1,20 1,20 1.20 XA Cdm Mhin EHYB234 KHSDH 2021
26 Xy dymg sin vin ddng x8 M§ Gia DIT 1,00 1,00 100 Xi My Gia KHYB224 EHSDE 2021
w [ g’i‘n’ﬂ" daning(trung t4m vin hia the thaohuyén | pop 0,63 0,63 0,63]  TT Yén Binh KHYB 255 KHSDD 2021
_ KHSDE 2021 (Cdp rlit
28 |54n v&n ddng xA Neoc Chin DTT 046 046 046 XA Mgoe Chén CTKHYH |5 OF 1 500MOP-LUIRMTY iy
23172021)
2007 |Bdi cong trink ndng heong
¥ Han Bd, Vinh KHSDE 2020 (Cap nhat
29 [y an thay dién Thaie Ba 2 DML 100 85 108 85 T7.44 10241| Kién, Yén Binh, TT EHYR 197 QB 215WQB-LIBND ngay
Thik: Ba T Ty g
X4 Xudn Long. Mgoc
Chéin. Ciim Niin, M§
s : = Giin, Xuén Lai, Yén
30 D‘;*‘:f’ﬂfj*”_ﬁ*:ﬁ“ :f’h 1"('_“" Venvhmioa | iy 112 2| 128 9.84| Thanh, Phic An, V@ KHYB 272 KHSDD 2021
ngan I 3 lan TBA w Winh Yen Linh, Bach Ha, Vinh
Kigén, TT Thic Ba,
Hén B va Bai Minh
X Yeén Thinh, Tén
Mguyén, Han Di,
- o, e : Xudn Long, Tdn ’
31 Ching qua tal ludl dién cie khu vire huydn Yén Binh DML 0.1 0,11 001 0.1 S KHYHB 211 KHSDE 2021
Huomg, Mzoc Chan,
Cam Nhan, Cim An,
TT Thae Ba
e - A i KHSDE 2021 (Cip nhit
35 |CAi tho duime diy 110Ky tr TBA 220Ky Yin Bai - TBA |y 0.01 0.01 001|  TT Yen Binh KHYR 212 QB 1500/0D-UBND ngiy
110Ky ¥én B 5
2372021)
13 Cin tgo dwrimg 1}!53 10Ky 1 TBA 220Ky Yén Bai - TBA ONL 0.09 0.09 0.00 TT Yén Bil:ih, XA Pha i Od RHEDE 2003
10Ky Yin Bi Thinh
2 0LE | e cdmg trinh bum chinh, vién ithdng
34 Bauru dién Vin hoa xi Neoe Chiin pay 0,03 0.03 0,03 Xi Mgoe Chin KHSDE 2021








Tang thém (ha)

Vi tri trén bin 46 dja

% Dign ; m chinh, tririmg hgp
Dign tich | tich Si dyng vao logi aft . B Kkhiing c6 bin dé dja
T |Tel : % Ma dit | ki hogeh | hién Dién Bi | B i) P | chinh thi sir dyng trén Ghi chi Nam ki hoach
' k! (ha) | trgng | gich(hay| P&t | rimg | rimg | Bét biin dé nén hign trang
a ) } (ha) laa |phing | dgc | khéc sir dyng cip gidy xd (s
T ho | dung b, vj tri ban ad)
21,19 |bd g;iﬁg s B chit thii ;.g!'-"
35 | Xy dimidbai rag tip &uiﬁ; i DRA 2,00 2,00 200  XacCimNhin KHYB231 KHSDD 2021
2.1.1.10 |Bdt co 56 tén gido
KHSDE 2020 (Cap nhit OB
36 |Maring giao hy Cim An TON 043 0,17 0,26 0.26 Xa Cam An CTEHYB 178 898/QD-UBND ngay
07/05/2020)
37  |Gido g Cam An TON 0,25 0,25 025 & Cam An KHYR230 KHSDD 2021
38 |Chia Ling Riy TON 0.12 0,12 0,12  X&Cam Nhin KHYB219 KHSDD 2021
39 |Chin Nga Hai TON 0,76 0,76 0.76]  Xa Phi Thinh KHYB217 KHSDR 2021
20011 | £t dam nghla trang, nhd tang Ié. nha héa tdng
_ KHSDE 2020 (Cip nhit OB
40 |Dy dn déu e xdy dymg nghia trang An Binh Vién NTD 48,00 48,00 180 46200 X3 Bai Ding CTEHYB 174 RORAQD-UBND ngay
OTHI5Z020)
41 |Mordng nghfa dia Lang Ry NTD 113 0.3 1,00 1.00|  Xi Cam Nhin KHYB237 KHSDB 2021
20112 |Edt ehg
3 : ; KHSDE 2009 {Cép nhat QB
N i h:‘;f‘“ ol g cho trong Yo 8 Yon Bk | jociy 0.76] 038 08| 037 001  XaYeén Binh CTKHYB 09 161 4/0D-UBND nghy
i TUng } IWT2020)
43 [Xdy dymg ch trung tam x3 Cam Nhin DCH 0,80 080 067 0,03 X Cam Nhin KHYB235 KHSDB 2021
44 |Ha thng k¥ thudt khudn vién cay xanh DKV 5,00 5,00 500  TT Yién Binh KHYB 256 KHSDD 2021
KHSDE 2020 (Cdp nhat OB
45 |Mha véin hoa thin Trai Méng DSH 01,68 0,68 067 0,01 Xa Vil Linh CTEKHYE 200 BORAQD-UBND ngay
DTA05/2020)
46 |Xiy dumg NVH thon Ngoi Sin SH 0.05 0,05 0,05 X Cam Mhan KHYB228 KHSDD 2021
47 |Xdy dymg nha van héa thin Lang Hing DSH 012 0,12 0,02 % Cam Nhin KHYB232 KHSDP 2021
48 Mo ring nha vin hoa thin Quyét Thing 2 DSH 007 002 0,05 005  XiCam Nhin KHYHE233 KHSDD 2021
49 |Ma réng nha van héa thén Tich Chung DSH 0.07| 0.02 0,05 005 Xi Cam Nhiin KHYB236 KHSDD 2021
S0 M romg nha vin hoa thin Quyét Thing | DSH 0.09| 0,04 0,05 0,05 X2 Cam Nhan KHYB236 KHSDB 2021
5} Xy dumg nha vén hoa thim Lang Ry DsH 0,05 1,05 .05 X Cam Nhin KHYB238 KHSDD 2021
52 |3y dymg nha van hoa thon Lang Lanh DsH 0.07 0,07 0,07 X1 Cam Nhin KHYR239 KHSDB 2021
53 |Xdy dyng nha van hoa thon Tich Chung oS .05 0,05 005 XA Cam Nhin KHYB 264 KHSDD 2021








Tang thém (ha) Wi tri trén bin db dja
" Dife Sir dung vio logi dét :h.h'lh. ot ;W
Dign tich | tich Dia dibm (dén of khing cb bin 40 dia
1n Ma dit | ki hogeh | hign | pign Bat | B H 3) P | chinn thi si dyng trén Ghi chio Nim ki hogeh
{ha) trang | gich fha) Bt rimg | rimg | Dd bén di neén hifn trang
(ha) lin | phéng | die | khac sir dung edp gifly xa (s
hé | dung i, v tri bim i)
~ KHSDE 2021 (Cip nhit
54 |Xdy dumg nha van hia thin Na Binh DSH 0,07 0,07 0,07 XaMNeoe Chin CTKHYB 17 QB 150000-UBND ngay
’ 237/2021)
KHSDD 2021 (Ciip nhit
55 |Nhi viin hoa thén Thai ¥ DSH 0,17 0,17 0,17|  XaNgpe Chiin CTKHYB 19 QB 1500/QB-UBND ngiy
23772021
KHSDB 2021 (Cép nhat
A Xy dumg nha viin hoa thin N Keé DSH 0.22 0,22 022 48 Mgoe Chin CTKHYB 20 QB 1 300OQB-UBND ngay
' 237772021
2.0.3 | Bt khue vad chet, gidi e cdng cfing
57 |Chinh trang d thi, xdy dime ha ting ky thudthd dibu | 0,98 0.98 098]  xacCam An YB 2] KHSDD 2022
. hia trung tm xi Cam An
sg | Xy dwng iy ting hd diéu hoa trung tim thi tekn Yén | MNC+ 445 145 445|  TT Yén Binh YB 20 KHSDP 2022
: Binh DEY
214 |Bdrtd tgi ndng thin
T iy b dymg kb di cir ndng thin thin Lisg GilR M| ey 0.75 075 075 X4 Béo Ai CTKHYB 91 KHSDD 2020
Al
KHSDD 2019 chuyén tiép;
uvét dinh 58 240000-
: . - e LIBMND cia UBMNDY huvén
60 |Phat wrign que ddt ddn e ndng than ONT .20 6,80 590 .00 X4 Bio Ay CTRHYB 99 Yén Hinh ngay 14802020 vé
wike phi duyét bao cio k¥
thuit diu b xiy dymg duy én
KHSDE 2019 chuyén tidp,
Quvét dinh sb 240/QD-
: " 3 . LIBND con UBND huyén
6l Dhr dn Plidt trién Qui dit din cur thin Trung Thm T 1x2 122 1,36 (.66 Xi Bao Ai CTEHYR 102 Yén Binh ngiy 14/8/2020 vé
widc phé duyét bao can k¥
thudt du wr xdy dymg dir an
62 |Dwan iy dymg kho din cu ndng thin thin Boan Ké OnT 0.92 092 0,92 X Cam An CTRHYB 94 KHSDBD 2020
f3 [ an xity dumg kho din cu ndng thin thin Lang Dar ONT 1,42 1,42 1.42 Xa Cam Nhan CTEHYR 88 KHSID 2020
fd [ &n iy ding khu din o nong thon thdn Tin Lip 7 CONT 1,13 1.13 100 12 X Han Da CTRHYR 87 KHSDE 2020
KH5DB 2019 r._:hu}'én i
[y dn Phit tridn Chu§ dan din cur thin Pong Ty, xd Phisc = . . i th_!ﬂ!l: Bicu chinh ta
65 | ONT 01,65 063 023 0,42 Xd Phiic An CTEHYB 114 N 56 SO/NQ-HEIND gy
07122021
i Dyr dkn wdy dimg kho déin oo ndng thin thin Tan Phong ONT 1.25 1.25 075 0500 X Tin Nguvén CTEHYR 92 KHSDHD 2020








Tiing thém (ha) Vi tri trén biin dé dia
Dign chinh, irirlrng hyp
Dién tich | tich Sir dyng vio logi dit O TP khong c6 bin db dja
T Ma gdt | kE hogeh | hign | pig, bit | Bt ' <8) P | chinh thi sir dyng trén |  Ghi chi Nam ké hoach
{hu) | rgng | gich (hay| P& | rimg | rimg | Dd béin db nén hifn trang
(ha) loa |phong | dfic | khac sir dyng cip giky xa (s
bt | dung a8, vj tri bin ab)
KHSDB 2021 (Cép nhét QB
67 ONT 1,05 1.0 1,05|  aTin Newyén CTKHYR 03 71R/QD-UBND ngiy
27/4/2021)
68  |Dy an xdy dumg khu din cu ndng thin (Thin Phis Curimg) | ONT 277 277 250 027|  Xa Xuin Lang CTKHYB 97 KHSDB 2020
69 | Xdy dymg Khu Tai dinh cu Thin Na Ta ONT 3.11!]| 3.00 3,00 X4 Xudn Long CTEHYB 132 KHSDB 2020
70 |Dudn xéiy dung khu din cu ndng thon thdn Ding Tién | | ONT o) 100 070 030]  XaYeén Binh CTKHYB 90 KHSDD 2020
71 |Durdn xdly dung khu diin cu ndng thon thén Dec Tién | | ONT 173 1,73 150 023]  xaven Binn CTKHYB 93 KHSDD 2020
Dy ém xdy dimg kho din cu ndng thin Thu héi chy b xd
0,30 0,30 030|  Xa Yén Binh CTKHYB 98 KHSDB 2020
2 |an Binh, thin Trung tam) ey A e
: g KHSDD 2019 (Cip nhit OB
73 |Phit trién quf dit din o néng thin Trung Tam (Gidp | 3,07 307 29 0.41] XA Yén Binh CTKHYB 131 1614/QD-UBND neay
G M) IWT2020)
KHSDD 2020 (Cilp nhat QB
74 |Phét rién que dit dén cv thém Trung Téim xa Yén Binh | ONT 0,32 032| o030 0.02| X4 Yén Binh CTKHYR 180 RURIQD-UBND ngdy
07/05/2020)
I it g KHSDE 2020 (Cp nhat QB
gy [Laat it qul it i ot Teon: Tam. o Sao s ONT 0,03 003 ooz 001]  XaBaoAi CTKHYB 181 898/0D-UBND ngay
(etm 13 07/05/2020)
KHSDE 2020 (Cdip nhit OB
76 |74 dink cur thude dur &n tru so UBND i Tén Hurong ONT 0.06 0.06 006  XaTin Huong CTKHYB 182 FOBIQD-UBND ngay
07/05/2020)
W ] = KHSDB 2020 (Cép nhit OB
g JEIRCUCH U GRE e thOd Ty e Rk T ONT 0.20| 0200 010 0.10| X Thinh Himg CTKHYR 184 98/0D-UBND ngiy
Himg w2y 07/05/2020)
SR . . 2 KHSDB 2020 (Cp nhit OD
4y |Phéutiinqup datdin csrthon Trang Thm, ot Biko Al ONT 0.04 o0a| o002 002  XaBioAi CTKHYB 183 98/0D-UBND ngay
(khu 2} 07/05/2020)
KHSDE 2020 (Cap nhat 0D
79 |Phat wrién quy dit dan cu x8 Cam An ONT 0.34 034 034  XaCam An CTKHYB 187 898/0D-UBND ngay
07/05/2020)
: : KHSDE 2020 (Cap nhit OD
go [Xdy dume khu din o ndng thin méi (Khu ditthuhéi |00 0,05 0.05 005|  XaYén Binh CTKHYB 248 898/0D-UBND ngiy
E¥ii turdmg nigm %A Yén Binh) 07/05/2020)
——— SomE— S KHSDD 2021: Nam 2022
a; [ dumg kiniGin c ndng thon min then Bodn ke thoa | o 4,48 248 220 228  Xacam An KHYR 208 Didu chinh tai NQ 56 BO/NQ-
T Laig: (Soe Aatmi; i un HEND ngly 07/12/2021








Tiing thém (ha) Vi tri trén bin 06 dja
Dign m chinh, tririrmg hop
Dién tich | tich Sir dyng vio logi dit Bis: ik (dtn ok khing cé ban dé dia
T M diit | kE hogeh | bign | gy Bdt | bdt ' x8) P | chinh thi sir dung trén | Ghi chii Nam ké hogch
I (ha) | trang | fich (hay | DR | rimg |rimg | Dit biin dfi nén hign trang
(ha) lia |phing | d3c | khic sir dyng cip gilly xa (so
& <A hd | dung i, vi tri bin dd)
g [ d“"g?‘"“h@ﬂ"'“ﬁ“"“g”% (quie Ak durimgg ONT 0.55 0.55 055|  XaHanDa KHYB207 KHSDD 2021
Hoang Thi) ™o ="
83 |Xay dumg khu ddn cw ndng thin mdi thén Van Xuin ONT 1,27 127 100 027  XaPha Thinh KHYB 202 KHSDD 2021
84 |Nay dumg khu din cu ndng thn - x3 Yén Binh ONT 0.83 0.83) 078 0,05| X Yén Binh KHYE 260 KHSDE 2021
85 Xy dung khu din cur ndng thn - x3 Vii Linh ONT 1,03 1,03 1,03|  XaVaLioh KHYB 261 KHSDD 2021
Khu Tai dinh e dirtmg ndi Mguvén Tér Thinh vii tung F a6l %E b Think KHYB245 KHSDD 2031
8 |im v té huyén Yén Binh (thén Thanh Binh) s 18 &16 ’ m
87  |Xay dumg khu tai dinh cur thuy dign Thac Ba 2 ONT 0.13 0,13 0,13 % Han Da KHYB 270 KHSDD 2021
, . g KHSDD 2021 (Caip nhit OB
g [7ohydemg khu.ddn cirndag thin thin Bog Tam, 23 ONT 317 3.17 37|  X&Phic An CTKHYB 05 TIRIOD-UBND ngiy
Phoc An {gidp Mam non) 5742021
! . - KHSDB 2021 (Cép nhat QD
jip: [ PRLORGEENICR SITEOCASTMIDRETURE | oY 451 451 451 XaPhic An CTKHYB 06 18/0D-UBND ngdy
A 27/4/2021)
: i i ; KHSDD 2021 (Clp nhat 0D
gg. |28 g bhn dnoondog thin-thin Piel Thao, thin 08 | 417 417 417  XaBach Ha CTEHYE 02 TIB/QD-UBND ngiy
Chia, x# Bach Ha 2742021)
KHSDB 2021 (Cép nhit OB
91 [Xay dymg khu din cur nong thin mii than Ling Miy ONT 0.92 09z 082 0,30  XaVdLinh CTKHYB 07 718/0D-UBND ngiy
ZHA021)
: " s " KHSDB 2021 (Cap nhit
& [ dng i ilin o ndng thdn mis (Qup Al thabidd | 0.02 0.02 002| XaCam Nhan CTKHYB 24 QB 1500/0D-UBND ngiy
B dién vin him x8 Cam Nhin) 2372021
; I — - KHSDE 2021 (Cap nhit
g3 |7y dumg khu din cur ndng thon mai (Quy dat thu hoi ONT 0.17 017 017  XaMsGia CTKHYB 31 QD 1500/QB-UBND ngiy
Tram ¥ té x3 M7 Gia) 2372021
, . . ik KHSDD 2021 {Cép nhit
g [ Rhu i it AL DB (0N 0k ONT 0.13 0.13 0.13|  XaCam Nhin CTKHYB 30 OB 1500/0D-UBND ngity
Cirt hang wit tr nong nghép x3 Cim Nhin) 2377720211
e KHSDD 2021 (Cip nhit
95 My :il,mg__ khu din cur n|.‘n|_g thadn men (Qu dift thu hi ONT 0.10 0.10 0.10 X3 Phi Thinh CTRHYE 38 Qb 1500/0D-UBND ngiy
Tram Y 12 x3 Vin Ling cii) 23712021
B e T .. e ) : KHSDD 2021 (Cap nhit
% iy dumg khu din oo ndng thin mda (Cud di tho b ONT 017 017 0.17 X3 Cém Nhan CTEHYR 29 OB 150040D-LIBND ngiy

Treimg Tidu hpe v Trung hoc oo 56 x4 Cam Nhan)

2NN )








= A thﬁ“x Téng thém (hs) Vi tri trén bin ab dja
e T g Dign - chinh, tririmg hyp
S \\_-f; Dign tich | tich ke Asabs Dia diém (dén cd USIE o6 kin G A
™ ;- \". | i Ma diit | ké bogeh | hign | pieg i | Ba ) P | chinh thi sir dyng trén | Ghi chii Nam ké hosch
B3 iy | <8 (ha) | trang | gon(hay | Dit | rimg |rnmg | B bin di nén hign trang
ool [P {ha) lim |phéng | dic | khic sir dyng cip gidy 3 (so
Soriiy D | hé | dung ad, vi tri bin dd)
Y S KHSDD 2021 {Clp nhit
g7 | X8 dyng khtixdi dinh o Buin Bithithi wrCam An, | o 0.30 0.30 030  XaCimAn YB3 QB 2150/QD-UBND ngity
huyeén Yén Binh === 01/10/2021)
Ady-dimp khu dln Su nbeg thin mdf thén Ling Gi ONT 1,39 139 139 Xa Bio A YB 05 KHSDB 2022
98 | (gidp nha nghi Trung Kitn) x4 Béo Ai A . X ' L
gg [Xdy dmg khu din cir nbng thin méi thon Boi Hoi(qua | oy 2.54 254 2.54| a8 Tin Hwong YB 06 KHSDD 2022
chir Co khoang 200m ) x& Tin Huong
100 Xiy dymg .lc.hu. diin cur nédng thim man than Phic Khinh, ONT 588 a8 5 88 %8 Vinh Kién YB 07 KHSDD 20322
xd Vinh Kién
101 f" h":’?g Khan i cor g ol e ShOn:Vhae. yamecnl- | i 100 Loo| 047 053]  Xa Bach Ha YB 08 KHSDD 2022
ach Ha
Xay dyng Khu din cur nong thén moi thon Trung Tim o31| 021 o00] X Xudn Lai YB 09 KHSDD 2022
102 | qua UB 100m), x& Xuan Lai OH 031 - : ¢ e
103 :’-‘_’ d:’“‘_’!' ki 8. car-adeg thi oy Sl Trang Tm ok | agy 128 128) 049 09| Xa Xuan Lai YB 10 KHSDD 2022
LA kAl
104 ii_;nd:ng khu ddn cu ning thén mdn thn Cay Tre xa ONT 0.56 056 035 0,01 i Xudin Lai YB 11 KHSDD 2022
a2l
105 Xm dimg khu din cur ndng thin mai thin Lang Lanh xi ONT 343 3.42 342 T YB 12 KHSDE 222
Cam Nhin
106 T’mjm khiu din cirnong thin moi oo Fhg 2xa Cim | i 118 R AL X4 Cam Nhin YB 13 KHSDD 2022
Xy dimg kho din cor ndng thin nedi thin Sudi Hic ( gidp 5 -
7 : OWT 1.37 137 083 054  XaMeoc Chin YB 14 KHSDE 2022
107 INVH than) xa Ngoe Chin I
tog PR g khu &l ow nORE Uin 706 thia MO Qusti 38 | ey 215 215|169 046 XA Xuin Long YB 15 KHSDB 2022
Xudn Long
L e s ONT 0.93 0,93 093]  Xa Xuin Long YR 16 KHSDB 2022
aong
110 | Xty dumg khu din cir néng than mdi thdn 1 xa Phic Ninh | ONT 0,98 0908 0o8 X3 Phiie Ninh VB 22 KHSDD 2022
11y |Pmedvnekinato cusong ibdsniol thin Tung T8 | sy 217 717 707] & Yén Thash YB I8 KHSDID 2022
Yén Thimh
ONT+ KHSDE 2021 (Bidu chinh
112 Kohuo db thy moi, khu &6 thi sinh thai Thinh Humg | Thil+ 48,70 48,700 .50 4520 X8 Thinh Hung CTEHYB 2504 tar O 21 30/0B-UBND
DKV nety 01/10/2021)
ONT+ KHSDD 2021 (Diéu chinh
P13 [Khu dé thi mén, kbu dé thi sinh thai Thinh Humg 2 ML+ 46,040 46,00 200 44000 Xa Thinh Hung CTKHYB 2508 tai QD 2150/QD-UBND

DEY

ngdy 01/ LV202 1}








= Ty
RN
P SR
z-‘"’?ff«j—-‘-?\\ e Tiing thém (ha) Vi tri trén bin dé dja
25 e AV Di chinh, truimg b
b~ O\ ifn g hop
A l/ if, 1P ?ﬁ Dién tich | tich Sit dyng vio logi dit D didm (i ey | K002 €6 bin dd dia
T [ren cloBtriphs 7o Lot | Ma it | ké hogeh | hign | pieq Dit | Bl i '::} M| chinh thi si dung trén | Ghi chi Nam ké hoach
AN S (ha) | trang | ichqnay| PE | rimg | Amg | Di bin dé nén hign trang
B :’:""I'r iha) lia |phéng | dic | khac sir dung cdp gifiy x84 (50
W T Vg hi | dung i, vi tri bin @)
215 |phrowidethi
g . . . KHSDD 2020 (Cip nhit OB
{14 [Chinhtrang d5 thi (quy dit doc dutmg nbi 2 ahd may Xi | pyp 9.90) 9,90 950|  TT Yen Binh CTKHYB 68 1 500/0D-UBND ngay
ming - Khu s 2, Kho sb 3, Kho s 4)
23/7/2021)
Chinh trang di thi (Phat trién qu¥ ddt dén cur doc duimg KHSDE 2021 (Ciip nhait
115 |ndi thi - Buimg ndi nhia nha may xi mang dén cing OnT 472 472 4.72 I'T Yén Binh KHYB 257 QB 15000B-UBND ngiv
Huang Ly - Giai Soan 1) 23/7/2021)
. by ey S . KHSDD 2021 (Cip nhat OB
g ([E R D TR, Wy e Tiu Bich kel | oy 396 396 170 226  TT Yén Binh KHYB 253A 718/QD-UBND ngay
TT Yén Binh)
270412021)
, i o KHSDE 2021 (Cdp nhit QD
1 B it e s e 4,80 4,50 480  TT Yén Bink KHYB 2538 718/QD-UBND ngiy
i thi TT Yén Binh) 270412021
Chinh trang 86 thi {Hang myc: Butmg ndi drimg ndi thi KHSDB 2021 (Cip nhi
118 |vio dutmg ndi hai nha méy xi mang. huyén Yén Binh, onT 125 125 000 L15|  TT Yéa Binh CTKHYB 186 QB 1500/0B-UBND ngiy
tinh Yén Bdi) 23/7/2021)
KHSDB 2021 (Cip nhdt
119 |Chinh trang 00 thi 16 7,16 8 onT 1,41 141 0.06 135|  TT Yén Binh CTKHYB 79 QD 2150/QD-UBND ngiy
0112021
120 |Chinh trang 85 thigquf dit din cuy onT 3,30 330 330{ T Yeén Binh CTKHYB 252 KHSDB 2020
Chinh trang d6 thi (Phat win quy 3t din cu d8 thi T4 6 BHELA 3021 (o okt
il Syl g st Bgebinriatbeinta R ; 021]  TT Yén Bink CTKHYB 23 B 1500/QD-UBND
12V | i tnetme Mim non thi wln Yén Binh) an L 63l ' nom QB 15008 ngay
2372021
KHSDD 2021 (Cp nhit
122 |Chinh trang khu ddn o 43 thi 68 6, t6 7, th trdn Yén Binh| QDT .69 1690 .69 TT ¥én Binh CTEHYB 25 QB 15000 E-UBND ngay
2372021
=5 . % KHSDD 2021 (Bidu chinh
123 [Chinh trang 46 thi 18 6 (gidp sin vin dong thi wrén Yén | o 0,13 0.13 013| T Yeén Binh CTKHYE 26 i QOB 21S0/0D-UBND
tih) ngiy 01102021
124  |Xdy dumg kh d5 thi mi (doe duimg hodng thi) oDy 8,08 5,08 808  TT Yén Binh KHYB214 KHSDD 2021
% - = i o KHSDD 2021 (Ciip nhint QD
g | Chinheerang d thi (Qup St doc duimg ndi 2 sl iy %1 | oy 1,67 167 367|  TT Yén Binh CTRHYB 11 71RQD-UBND nedy
midng - Khu s 1) (Xav dimg Khu dd thi midi) 27/4/2021)
126 |Kho thi dinh e duomg ndi Nguyén Tt Thinh véitrung | oy 0.12 012 0.12|  TT Yén Binh KHYR244 KHSDD 2021
tam v L huyén Yeén Binh
pay: [0 AL i ooy St nolphk mdy 31 misg V81 | 017 0.17 017  TT Yén Binh KHYB 271 KHSDP 2021
Hinh deén cang Huong Ly








i ) ; Taing thém (ha) Vi tri trén bin 48 dja
P J ' i Din chinh, trorirng hop
y .?:}_\;::'i*_;'n Dign tich | tich Sir dyng vio logi dit = TR khong c6 bin dd dia 2
TT [Tén ix] ":"'..'-;I--ll 1'."|| M3 déit | kié hogeh | hidn Dién P& | Bi i) P | chinh thi s dyng trén Ghi chii Nim ké hogch
5 il S ]] {ha) | trgng | yich (hay | Pt | rimg | rimg | B bin 46 nén hign trpng
iy {ha) lia | phing | dic | khac sir dung cip gidly xi (so
7 =g hd | dung i, vi tri bin dd)
e ot KHSDD 2021 {Cip nhit
rpg |[Chinh trang iy M-F“ﬂ-!'?"ﬂ’“ satiroysdigtte: | oy 0,006 006 0.06)  TT ¥én Binh CTKHYR 21 QD 1500/0D-UBND ngiy
{1am huyén Yén Binity ==+ 23772021
)
129 |Chinh trang 46 thi t& 6, thi trén Yén Binh (Sau khusé 1) | ODT 5,00 5.00 500  TT Yén Binh YB 17 KHSDD 2022
216 | B xdy dung tru sit co quan
KHSDD 2019 chuyén tidp:
ét dinh sb 472/0D-
M rang khudn vién Try s& Pang iy HOND _UBND xa u%“jl; I bl
130 |dé sy dumg nhd lam vige cia cng an, quin sy 5, Hm e 197 037 6Bl 145 0,15  Xa& Mang Son CTKHYB 175 Yén Binh nghy 19/1 172021
nhé thi dau da nang va md rong san van ddng x3 v vide phe duyét béo cao k§
thudt ddu o xdy dumg dir dn
gy [MTepnp Tros LRI ) Linh Guie spnpabavtn | e 090 075 0.15 015|  XaVaLinh CTKHYB 171 KHSDB 2020
hia %8 Vi Linh)
KHSDB 2021 {Cép nhdi
132 |Ma rong try & UBND xa Ngoc Chin TSC 0.42| 0,40 0,02 0.02]  XaNgoe Chén CTKHYB 12 OB 1500/0B-UBND ngily
23772021)
133 [Tru sir xd Phic Ninh (hang mue nha dodn thé) TSC 0,01 0,01 0,01  XaPhic Nink YB 23 KHSDD 2022
; e TSC+ KHSDD 2021 (Cép nhit
134 C"'“*'h?:f :r""; i‘;".lfh” ':f":f thip visip aip ol e oo | e 4,90 490 4,00 020  Xa Thinh Himg CTKHYB 34 QB 1500/QB-UBND ngiy
quan chin inh Humg OHT 232021
207 |Dir xdy dymg try 56 ciia 16 chae s nghign
KHSDD 2021 (Cép nhit
135 |Xdy dyme tram Thiy van Thac Ba DTS 025 0.25 0,25 %3 Han Da VB 28 QD 2150/0D-UBND ngay
OIAI2021)
2LE | D cor 5 tin mgrning
136  |Bén Cay Thi TIN 015 015 015 Xa Yén Binh CTKHYB 162 KHSDB 2020
KHSDD 2020 (Cp nhat
137 Binh Phic Hia TN 023 0,23 0,23 Xia Han Ba CTEHYD 193 OB 2484/QD-UBRND ngay
15/10/2020)
209 |Dir ki edng nghigp
KHSDB 2019:; Nam 2022
38 D an Khu cdng nghiép phia Mam SKE 50,00 0,000 956 40,44 X Phit Thinh CTEHYR 143 Briéu chinh tai MO 56 80/MOQ-
HBND ngdy D7/12/72021
139 |Khu cong nghiép phia Nam SKK 4136 41,36 4136 X Pha Thinh CTEHYE 144 KHSDB 2020








Ting thém (ha) Vi tri trién bin 4 dja
Dign % chinh, trirtrmg hgp
Digs tich | tich Sir dyng vao logi @t o il khng 6 ban 8 dia
T Ma gét | ké hogch | hign | pigy Dit | B x8) P | chinh thi sic dyng trén | Ghi chi Nam ké hogeh
tha) | trang | gicppay| D&t | rimg | nimg | D& bdn db nén hidn trang
(ha) lia | phéng | dic | khac sir dyng cilp gilly xa (so
: hiy | dung dii, vi tri biin dfi)
gl NS KHSDD 2020 (Cp nhit QD
140 |Khu cong nghigh-phia Nam SKK 38,05 3805 126 36,79  X& Pho Thinh CTKHYB 191 BORQD-UBNG ngiy
BT05/2020)
ZII0 | Direum cong nghigp
Cum cdg nghip Thinh Himg - Xy dyng nhk mby ché 1380]  XaThinh i YR 34 KHSDD 2022
M1 yidn B vin dén cong sult 15000 m3/nam, i 1 L340 0] A Thih Hieg
2111 |Bidr cho howt ding kiai thie khodng sin
: 3 Cam Mhin, Xi
142 |Mé chi Kiém khu Lang Riy - Nii Nedng SKS 3.3 3.31 3131 mr:u Gi:“‘ KHSDE 2021
143 |Béu ur khai thac ché bién mé Felspat SKS 0,34 0,34 0,34 3 Han Da KHYB 195 KH5DD 2021
2.2 |Chng trinh, di dn chuyén mye dich sir dgng dfi
220 |Dit co s sin xudt phi ndng nghidp
. KHSDE 2019 (Cédp nhit Qb
XA Yén Binh, xi Yinh
144 |Nha may san xult vién g8 nén Yén Bai SKC 1,90 1.90 1,90 45 ! CTKHYE 70 2150/QB-UBND ngay
Kién
01102021
145 |Que ddt san xudt kinh doanh (doc duimg Hodng Thi) SKC 1.00 1.00 1,00 %3 Han Ba, Dai Minh KHYB213 KHSDD 2021
{4 |Mha miy ché bién bt 44 hoa tring CaCo3 va san xudl _— 5110 500 5 go| 8 Hin D4, Xa Thinh I——— NSO,
hat nhira Taical Humg
Co 5ir kinh doanh djch vy thng hop = Cdng iy TWHH . a.92 — 59 KHSOD 200
T otah Lt Vo Bl SKC 0,92 0,92 ; X8 Hin DA KHYE 2: : i
KHSIHD 2020 (Cip nhat QB
148 Dy in ché the dd m¥ nghd SKC 2,50 2.50 230|  ¥aMong Son CTEHYB 268 BOROD-LIBND ngay
07052020
222 |mét thiromg mai, dich vy
Khu dich vy thirrmg mai, san xudt cdng nghiép tdng hop TT Yén Binh, X3 KEHSDD 2021 (Cap nhat
[44 (Dwr an cdng vign van hoa thé tha, du leh va phuy trg hi ™D 630,79 6a0, 79 1.31 629 4% Thinh Hung, TT Thac CTEHYH 163 OB 153000 3-LIBND ngéy
Thite Bil) B 23/702021)
i ST . (E T KHSDE 2020 (Cép nhit OB
js0 (Lhinh i 40 1hi (qup Ak thu hoi ciia Nhh khdch oing | 05y 3.90 3,90 390| T Yén Binh CTKHYB 189 $98/0D-UBND ngay
doan, chuvén myc dich sang dit thuonmg mas dich vi) 07/05/2020)
151 Cira hing xing diu PETROLIMEX sd 30 I'nL (.05 .05 0,03 TT ¥én Binh KHYR I¥8 KHSDB 2021
152 |B% tip két vilt ligu xdy dumg ™D 1.9% 1.95 185|  TT Yién Binh KHYR216 KHSDB 2021
153 E::n':f“qsf“g diu 56 2- Cong ty TNHH Xang diu Ngoe | 0y 0.13 013 0.13|  Xa Phis Thinh KHYB 199 KHSDD 2021








, Tang thém (ha) Vi tri trén bin db dja
o Dign chinh, tririrng hop
< \_ Dién tich | tich Sir dyng vio logi it Dia diém (atn cip | NBONE €6 bin di dja
3 -.I'ZC ; Ma ddt | ké hoach | Bign Dién it Bt i) P | chinh thi si dyng trén Ghi chii Nim ké hogeh
"1 (ha) | trang | grop by | DA | rimg | rimg | B bin db nén hign trgng
i iha) lin |phong | dic | khic sir dyng clp gidy ¥ (so
7 hi | dung ad, vi tri bin ad)
AT~ —— A _ KHSDD 2021 (Cip nhit
154 |Cira Wi x8nf ddy Hoding Anh ™D 0.01 0.01 0,01 X4 Cam An CTEHYB 13 0 1500/00-UBND ngiy
237772021)
Dr A tur xdy dimg kho du lich sinh thai the thae -
IS5 | ch - g trf Hb Thie B T™MD 19,13 19.13 1913 Xa Tin Huong YB3 39 KHSDD 2020
156 |Dirdn khu du lich sinh thai nghi dufmg Om Tara TMD 2,000 2,00 2,00 N2 Bgi Dong ¥B 32 KHSDD 2022
223 |Chuyén mye dich hi gia dink cd nhin
- |Chuyén myc dich hij gia dink, ci nhan 16,98 16,98 35,00 1188 Todn huyén Chuyén Itipﬂ 2t'-lr KHSDE
- |Chuyén mue dich b gia dinh, ¢4 nhin 538 528 528 Todn huyén Bing ky mai nam 2022

»







Dign
M ':'E';f Hign | tich | Nam dang ky ké
BV Hanh Chinh | Loai trang | ting hoach sir dyng
tich !
dit (hay | (1) | thém diit
(ha)
R e s it s TT¥énBinh | TSC | 020 0,20 KHSDD 2019
huyén Y¥én Binh
2 |Mé& rong Tru s¢ UBND x& Vil Linh Xa Vi Linh TSC 0,60 0,60 KHSDD 2019
Ma ring try s& LUBND x3 Yén Binh FAIE
3 (Thén Trung Tém) Xi Yén Binh TSC 0.04 0.04] KHSDD 2019
4  |Mé& ring khu cing nghiép phia Nam Xa Phi Thinh SKK 24,34 24.34] KHSDD 2019
5 | Xiy dyng Khu cdng nghiép Phia Mam Xa Phi Thinh SKK 10,60 10,601 KHSDDB 2019
g [PAutwxdy dyng cong trinh khai théc XaMéngSon | SKS | 2,85 285| KHSDP 2019
mo da véi lam nguyén ligu xdy dyung
Dir an Brau tr khai thac mo da hoa Bim
7 | Tan Minh 111, x&8 Mdng Son, huyén Yeén Xa Méng Son SKS 27,70 27,7001 KHSDDP 2019
Binh, tinh Y én Bai
Dur an khai thac ché bién d4 hoa tring
B o i g I:rﬁng Méng Son VI Xa Mong Son SKC 10,75 10,75 KHSDD 2019
Dur 4n du lich sinh thai Céng ty ¢b phin )
0 déiu e Nili Bang X Mdng Son T™D 19,90 1980 KHSDD 2019
10 |Cira hang xdng déu x3 Vinh Kién Xa Vinh Kién | TMD 0,07 0,07 KHSDD 2021
11 |Buu dién viin héa x8 Thinh Himg Xa Thinh Humg | DBV 0,10 0,10 KHSDD2019
Ma rng Tiéu hge vi Trung hoc co s F
12 Théc Ba, huyén Yén Binh, tinh Yén Bai I'T Théc Ba DGD 0,25 0,25 KHSDD 2019
Mé ring tririmg Mém non x3 Cam An .
13 (Thon Tén Luong) Xa Cam An DGD 0,06 0.06] KHSDD 2019
Bai réc thai trung tdm (Thon L
4 |Lvong) EEmEm Lo XaTinHuong | DRA | 0,07 097| KHSDD 2019
15 |Nha viin hoa thén Tric Ba 2 Xi Han Dé DSH 0.0z 0.02) KHSDD 2019
16 |Nha vin hda thén Phic Hoa 2 X Han Ba DSH 0,14 0.14] KHSDD 2019
17 |MNhé vin hoa thén Han £a | X8 Hin Ba DsSH 0,12 0.12] KHSDBE 2019
Dir 4n xdy dung, cdi tao hé thong thoat
nuge KCN Phia Nam (hang mye: X ly s
18 dién tich dét ndng nghiép ndm ngodi Xa Phi Thinh DTL 1,00 1,00 KHSDDP 2019
khu cong nghigp Phia Nam)
Xdy dung nha bia Liét sT va nha van hda _
19 tai thén Trung Son X Mang Son DVH 0,20 0,200 KHSDB 2019
20 |Tramy té xd Yén Binh Xi Yén Bioh | DYT 0,25 025 KHSDD2019
21 |Md& ring nghia dia (Thén Tan Phong) Xa Cam An NTD 0,86 0,86] KHSDD 2019
22 |Mé& réng nghia trang thin Ling M XaMoing Som | NTD 0,50 0,50 KHSDB 2019








Tong

Dién

Ma dien | Hign | tich | Nam dang ky ké
TT PV Hanh Chinh | Logi | ©'°" |trang | ting | hoach sir dyng
I tich £
dit (ha) (ha) | thém dit
(ha)
23 Mﬁrhém thon Nii Ny XaMong S | NTD 1,00 1,00 KHSDB 2019
Qu§ dét ddn cur T 10 (thu hdi dét khu
24 |sau quan La (dwéng ndi Nguyén Tht TT YénBinh | ODT 0,20 0,20 KHSDP 2019
Thanh di huyén Gy Yén Binh)
25 |Dy dn chinh trang dé thi td 6 TT YénBinh | ODT 2,05 2,05 KHSDD 2020
Dy dn chinh trang khu din cur d6 thi
{thu hdi try sé Ngdn hiang chinh séch: R
- 1l ooty hikng vii- e Tearn b vé I'T Yén Binh | ODT 0,10 0,10) KHSDD 2019
thire vat, tram cly gidng)
ARITSLIOFZUTT
.3 . i {Bitu chinh Lai
27 E“Té[“ ﬂig:'“:ﬁf;j; dancwd 10, | oryepin |[ODT| 1034 10,34 QD 898/QD-
gan cong yé UBND ngay
nTnsanan
28 | Xdy dung khu dan cur chg Mdng Son Xa Maéng Son ONT 0,05 0.05] KHSDD 2019
Dy én phét trién quy dit din cu thén ek A G
29 Trung Tam (sin thé thao), xa M Gia M¥ Gia ONT 0,50 0.50) KHSDD 2019
Dy dn Pht trién Qu dit dan cu thin o
A X Cam A 2, Pl 19
30 |poan Két (46 dién truomg THPT) sl (el I o B
Phat trién quy ddt dan cu néng thon
31 |(Thu hdi mot phin dién tich try s& XaYénBinh | ONT 0,01 0,01 KHSDB 2019
UBND x3 Yén Binh)
Du 4n Phét trién Quy dét din cu thin C
32 |ran Lap 6 (Quée 16 2D) xa Hén Da X3 Han Da ONT 1,80 1,80 KHSDD 2019
Dir dn Phat trién Qu dét din cir thon
33 |Go Choa (gidp ngd ba di UBND xa XiBgchHa | ONT 1,60 1,60 KHSDP 2019
Bach Ha) x3 Bach Ha
34 |Dinh Ngbi Cat Xa Cam An TIN 0,10 0,10 KHSDB 2019
35 |Dinh Ba Miu Xi Vil Linh TIN 0,20 0,20 KHSDD 2019
36 |Dinh Déng Bji X Vi Linh TIN 0,10 0,10) KHSDB 2019
37 |Gido xir Bao Ai Xii Bio Ai TON 0,10 0,10 KHSDD 2019
38 |Chia Phic Hoa Xa Hin Da TON 0,60 0,60 KHSDP 2019
39 |Ho gido Cim Nhan Xi Cam Nhan | TON 0,20 0,20 KHSDD 2019
40 |Nhi thir ho gido Tréc Viin X Han Dé TON 0,12 0,12] KHSDD 2019
41 [Nha thr ho gido Tén Nguyén Xd Tén Nguyén | TON 0,05 0,05 KHSDD 2019
42 |Chia Béng Ly XaDgi Déng | TON 0,45 0,45 KHSDD 2019











